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Phần I
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN
KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023
Trong năm 2023 xã Nà Nghịu gặp không ít khó khăn do thời tiết diễn biến rất phức tạp, tệ nạn ma túy, mâu thuẫn trong nhân dân, biến động giá cả thị trường, dịch bệnh lây lan. Đặc biệt dịch bệnh Covid-19 đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Nhưng được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo sát sao của Huyện uỷ, UBND và các cơ quan chức năng huyện; sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, HĐND, UBND xã, sự đoàn kết và cố gắng của nhân dân các dân tộc trong xã, xã Nà Nghịu đã đạt được những kết quả quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2023. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã tiếp tục được giữ vững, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên. Xây dựng và triển khai kế hoạch sản xuất đông xuân, kịp thời triển khai giao các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2023 cho các bản trong xã, đồng thời chỉ đạo, đôn đốc và kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch năm 2023. Kết quả đạt được trên các lĩnh vực cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023
1. Công tác phối hợp quản lý quy hoạch - Kế hoạch, sản xuất nông lâm nghiệp.

1.1. Công tác phối hợp quản lý quy hoạch: 

 Phối hợp với cơ quan chuyên môn của huyện trong công tác lập, thẩm định trình phê duyệt quy hoạch chung và công bố công khai Đồ án quy hoạch chung xây dựng thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã đến năm 2035 đã được UBND tỉnh phê duyệt; Lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đô thị Nang Cầu, thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã theo quy định; tăng cường quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng, xử lý cưỡng chế buộc khắc phục hậu quả công trình vi phạm quy hoạch trên địa bàn xã.

1.2. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Nông thôn mới
a. Nông nghiệp

* Trồng trọt: Tổng diện tích gieo trồng đạt 3.032.68 ha, đạt 106,13% kế hoạch, tăng 18,50 ha so với năm 2022, cụ thể: Lúa chiêm xuân: Kế hoạch giao đầu năm 120 ha, thực hiện được 120,62 ha, vượt 0,52% so với kế hoạch năm, bằng tổng diện tích so với cùng kỳ năm 2022; Lúa mùa: Kế hoạch giao đầu năm 154,0 ha, tổng diện tích thực hiện được 154,20 ha, vượt 0,13%  so với kế hoạch năm, bằng tổng diện tích so với cùng kỳ năm 2022; Lúa nương: Kế hoạch giao đầu năm 2023 là 275,0 ha, diện tích thực hiện được 275,20 ha, vượt 0,07% so với kế hoạch năm, bằng tổng diện tích so với diện tích cùng kỳ năm 2022; Ngô: Kế hoạch giao đầu năm 2023 là 538 ha, tổng diện tích thực hiện được 540,10 ha, vượt 0,39% so với kế hoạch năm, tăng 2,3 ha so với cùng kỳ năm 2022; Cây lấy củ có bột: Kế hoạch giao đầu năm 2023 là 567,50 ha, trong đó: sắn 563,0 ha, cây lấy củ khác 4,5 ha, tổng diện tích 567,50 ha, đạt 100% so với kế hoạch năm, bằng tổng diện tích so với cùng kỳ năm 2022; Rau, đậu đỗ các loại: Kế hoạch giao đầu năm 2023 là 74,0 ha,tổng diện tích thực hiện được 76,48 ha, vượt 3,35% so với kế hoạch, tăng 2,48 ha so với cùng kỳ năm 2022; Cây công nghiệp ngắn ngày: Kế hoạch giao đầu năm 2023 là 15 ha, tổng diện tích 15,0 ha, đạt 100% so với kế hoạch năm, bằng tổng diện tích so với cùng kỳ năm 2022; Diện tích cây ăn quả: Kế hoạch giao đầu năm 2023 là 1.251,0 ha, tổng diện tích thực hiện được 1.251,08 ha đạt 100% so với kế hoạch, tăng 0,08 ha so với cùng kỳ năm 2022; Trồng cỏ chăn nuôi: Chi tiêu giao đầu năm 2023 là 37,0 ha, tổng diện tích đến thời điểm 37,0 ha, đạt 100% ha so với kế hoạch, băng diện tích cùng kỳ năm 2022.

Phối hợp với Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện triển khai mô hình chăn nuôi Dúi sinh sản tại Cơ sở cai nghiện ma túy có hiệu quả: Nhân rộng mô hình đến 02 hộ gia đình tại bản Nà Hin và bản Nà Nghịu với quy mô 64 con; Mô hình Chăn Nuôi bò chất lượng cao tại HTX Toàn phát bản Tây Hồ, với quy mô 185 con, Mô hình Nho Hạ Đen tại Công ty TNHH nông lâm nghiệp Sông Mã bản Quyết Tiến, với quy mô 1,1 ha. Ngoài ra trên địa bàn xã còn đưa các giống mới vào trồng thử nghiệm như xoài Úc, xoài Đài Loan GL4, Bưởi Diễn, bưởi Da Xanh, Na Thái... Nhiều mô hình đem lại hiệu quả kinh tế cao đã được triển khai thực hiện và nhân rộng
* Chăn nuôi - Thú y:  

- Về chăn nuôi: Tổng đàn trâu: Kế hoạch giao 700 con, thực hiện được 747 con, vượt 6,71 % so với kế hoạch, giảm 57 con so với cùng kỳ năm 2022; Tổng đàn bò: Kế hoạch giao 3.600 con, thực hiện được 3.637 con, vượt 1,03 % so với kế hoạch giảm 57 con so với cùng kỳ năm 2022; Tổng đàn dê: Kế hoạch giao 1.770 con, thực hiện được 1.952 vượt 10,28% so với kế hoạch, tăng 389 con so với cùng kỳ năm 2022; Tổng đàn lợn: Kế hoạch giao 16.880 con, thực hiện được 17.043 vượt 0,97 % so với kế hoạch, tăng 828 con so với cùng kỳ năm 2022; Tổng đàn gia cầm các loại: 150.274 vượt 0,18% so với kế hoạch, tăng 1.854 con so với cùng kỳ năm 2022; Tổng đàn ong 2.386 đàn: Vượt 19,3 % so với kế hoạch, Tăng 386 đàn so với cùng kỳ năm 2022.

- Về thú y: Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt việc phòng, chống rét cho đại gia sức, gia cầm, không có xảy ra tình hình dịch bệnh cho gia súc, gia cầm. Chỉ đạo nhân viên thú y các bản thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm, tiêm phòng đầy đủ theo quy định. Tổng số mũi tiêm 9.000 mũi văc xin các loại.

b. Lâm nghiệp
- Tổng diện tích rừng hiện còn 3.269,77 ha. Trong đó: Rừng sản xuất 2.181.67 ha; rừng phòng hộ 1.088,10 ha. Phối hợp với ngân hàng nông nghiệp huyện chi trả kinh phí dịch vụ môi trường rừng đầy đủ theo quý. Tổ chức ký cam kết bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. Tổ chức trực 24/24 giờ bảo vệ rừng phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô niên vụ 2022 - 2023. Tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão năm 2023 tại Quảng trường 3/2 huyện Sông Mã và tại các bản trên địa bàn xã. Tổng số cây phân tán đã trồng: 1.500 cây. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 32,20%.

c. Thủy sản:

- Toàn xã có 65,0 ha, đạt 100%, bằng số diện tích cùng kỳ năm 2022. Chủ yếu nuôi ba ba, sản xuất cá giống và cá thương phẩm phục vụ nhu cầu của địa phương và các vùng lân cận.

d. Công tác thuỷ lợi, phòng chống lũ bão thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
- Công tác thủy lợi: Chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch phát động phong trào toàn dân làm thủy lợi mùa khô năm 2023; UBND xã phối hợp với Công ty TNHH nhà nước một thành viên Quản lý khai thác công trình thủy lợi Sơn La thường xuyên kiểm tra, phát hiện và đề xuất các biện pháp khắc phục các sự cố công trình để đảm bảo tưới nước phục vụ cho sản xuất. Năm 2023 phát động 35/35 bản ra quân toàn dân tham gia vệ sinh đường làng, ngõ xóm chào mừng các ngày Lễ lớn trong năm, tổng số 06 lượt, 6.160 người tham gia.

- Công tác phòng chống lũ bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn: 

Xây dựng Kế hoạch Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023; Duy trì trực phòng chống lũ bão, thiên tai tìm kiếm cứu nạn 24/24 giờ, tiếp nhận và xử lý thông tin kịp thời. Chỉ đạo các bản chủ động phòng chống thiên tai, phòng chống đói, rét cho gia súc, gia cầm trên địa bàn xã theo kế hoạch. Xây dựng, ban hành, tổ chức triển khai Phương án ứng phó lũ bão, thiên tai trên địa bàn xã Nà Nghịu năm 2023. 

đ. Công tác xây dựng nông thôn mới: 

Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2023, thực hiện đánh giá các tiêu chí, chủ thể như sau:
- Tổng số tiêu chí đạt 14/19 tiêu chí, gồm:

(1) Tiêu chí 1 về Quy hoạch.

(2) Tiêu chí 3 về Thủy lợi.

(3)Tiêu chí 4 Điện.

(4)Tiêu chí 5 trường học.

(5) Tiêu chí 7 về Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn.

(6) Tiêu chí 8 về Thông tin và truyền thông. 

        (7) Tiêu chí 11 về nghèo đa chiều

(8) Tiêu chí 12 về Lao động có việc làm.

(9)  Tiêu chí 13 về Tổ chức sản xuất.

(10) Tiêu chí 14 về Giáo dục và Đào tạo.

(11) Tiêu chí số 15 về y tế.

(12) Tiêu chí 17 Môi trường và an toàn thực phẩm.

(13) Tiêu chí 18  tiếp cận pháp luật, cổng cố hệ thống chính trị.

(14). Tiêu chí 19 Quốc phòng, An ninh.

e. Công tác phát triển vùng nguyên liệu cho các nhà máy chế biến: 

Tuyên truyền phát triển vùng nguyên liệu phục vụ cho nhà máy chế biến trên địa bàn tỉnh Sơn La. Trồng Dứa Queen cho nhà máy chế biến hoa quả tại bản Nà Nghịu II, Nậm Ún, bản Mung, Nà Hin: Tổng diện tích 4,5 ha hiện nay đang  phát triển tốt; ngô ngọt 0,5 ha; rau chân vịt 0,2 ha.
1.3. Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp

Toàn xã có 210 cở sở sản xuất, sơ chế. Trong đó: Có 01 nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng, có 10 cơ sở thu mua sơ chế ngô, sắn, có 199 cơ sở sấy long nhãn. 

1.4. Thương mại - dịch vụ

- Toàn xã có 406 cơ sở hoạt động kinh doanh nhỏ lẻ, chủ yếu hoạt động về lĩnh vực thương mại, dịch vụ, vận tải và xây dựng và các dịch vụ khác. 
1.5. Tài chính – Tín dụng

 5.1.  Tài chính - Ngân sách:

- Tổng thu ngân sách: Dự toán thu ngân sách năm 2023 được UBND huyện giao 9.465.480.000 đồng. HĐND xã khóa XXI quyết nghị 9.555.380.000 đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện năm 2023 ước đạt: 14.917.921.264 đồng bằng 158% dự toán huyện giao, bằng 143% HĐND xã quyết nghị. Trong đó: Thu trên địa bàn: 1.800.000.000 đồng; Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 10.181.537.000 đồng; Thu chuyển nguồn ngân sách năm 2022 sang năm 2023: 2.931.912.765 đồng; Thu kết dư: 4.471.499 đồng. 

- Tổng chi ngân sách: Dự toán chi ngân sách năm 2023 được UBND huyện giao: 9.465.480.000 đồng; Ước thực hiện cả năm đạt 14.917.921.264 đồng, bằng 158% so với dự toán huyện giao. Trong đó: Chi sự nghiệp kinh tế: 249.200.000 đồng; Chi sự nghiệp giáo dục: 25.000.000 đồng; Chi sự nghiệp văn hóa: 74.000.000 đồng; Chi đảm bảo xã hội: 219.180.000 đồng; Chi an ninh - quốc phòng: 565.000.000 đồng; Chi thường xuyên: 8.147.499.500 đồng; Chi dự phòng ngân sách: 185.600.000 đồng; Chi bổ sung trong năm: 1.494.495.000 đồng; Chi từ nguồn thu chuyển nguồn năm 2022 chuyển sang: 745.439.000 đồng; Chi hạch toán chuyển nguồn sang năm sau, năm 2024: 3.574.397.764 đồng (Nộp trả ngân sách huyện, các khoản hết nhiệm vụ chi: 361.890.000 đồng) 

5.2. Tín dụng: Tổng dư nợ vốn tín dụng trên địa bàn xã: 263.759.514.394 đồng. Trong đó: Ngân hàng Chính sách xã hội 65.101.557.286 đồng (nợ quá hạn 20.000.000 đồng); Ngân hành nông nghiệp và phát triển nông thôn 198.657.957.108 đồng. 

1.6. Phát triển kinh tế tập thể (Hợp tác xã)
Duy trì hoạt động các Hợp tác xã trên địa bàn xã. Đến nay có 15 Hợp tác xã, trong đó: Có 02 hợp tác xã hoạt động có hiệu quả (HTX Toàn phát, HTX Toàn thắng), 13 hợp tác xã hoạt động kém hiệu quả. Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP) năm 2023. Hướng dẫn các Hợp tác xã, hộ kinh doanh tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Rà soát, tổng hợp và đăng ký sản phẩm tham gia chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP) năm 2023 với UBND huyện. Thực hiện Quyết định 1818/QĐ-UBND ngày 28/7/2021 của UBND tỉnh Sơn La, UBND xã đã phối hợp phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện thực hiện chi trả xong kinh phí hỗ trợ 73 lò sấy hơi nhiệt, 01 kho lạnh, 01 Container.

2. Về huy động nguồn lực đầu tư - Phát triển

    Tổng số nguồn vốn ngân sách nhà nước đầu tư tại xã, tổng số vốn đầu tư: 389.000.000 đồng, trong đó: Nguồn sự nghiệp kinh tế 59.000.000 đồng, nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 330.000.000 đồng (Dự án sửa chữa đường QL12 Hua Pàn 4,3 km, Dự án sửa chữa đường giao thông tuyến Nà Hin – Lọng Lằn 7,5 km, Dự án sửa đường giao thông tuyến Tây Hồ - Co Phường – Ngu Hấu 11,5 km, Dự án sửa đường giao thông tuyến bản Mung – Bom Phung 7,0 km). 

3. Về phát triển văn hóa, xã hội và thực hiện tiến độ, công bằng xã hội, nâng cao đời sống nhân dân
3.1. Công tác Y tế, chăm sóc sức khoẻ nhân dân

- Chỉ đạo trạm y tế xã thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám chữa bệnh cho nhân dân đặc biệt khám và điều trị theo Quyết định 139 của Thủ tướng Chính phủ. Trạm y tế đã tiếp nhận 6.962 l​ượt bệnh nhân. Trong đó khám tại trạm là 1.105 lượt; trẻ em dưới 6 tuổi là 170 lượt. Công tác phòng, chống lao, phong: Quản lý và điều trị 06 bệnh nhân lao, Quản lý và điều trị 22 bệnh nhân phong. Công tác quản lý, phòng chống HIV/AIDS: Quản lý 66 bệnh nhân, điều trị ARV 52 bệnh nhân. ATTP trong năm kiểm tra, giám sát tại 34 lượt bếp ăn tập thể và 52 lượt điểm nấu ăn. Công tác phòng chống sốt xuất huyết: Ủy ban nhân dân xã kịp thời tuyên tuyên đến toàn thể nhân dân 35 bản, kiểm soát và theo dõi diễn biến lây lan, tổ chức 205 bình tại các bản Bản Hồng Phong; Nang Cầu; Hua Pàn; Hưng Mai; Bản Thón. Trên địa bàn xã phát hiện và điều trị 02 ca. Đã điều trị khỏi 01 ca. Cấp phát túi thuốc Y tế bản cho 23 bản đặc biệt khó khăn với tổng số tiền là: 54.500. 000 đồng (Năm mươi tư triệu, năm trăm nghìn đồng).

- Tiếp tục thực hiện tốt các chương trình quốc gia về Y tế.
3.2. Văn hóa - Thể thao

- Tuyên truyền thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại"; Tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7”; Tuyên truyền Ngày gia đình Việt Nam 28/6; Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2023; Ngày quốc khánh Nuớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2023); tuyên truyền tham gia đăng ký các hoạt động tháng 9 "Vui tết độc lập" tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam năm 2023; công tác tuyên truyền về chuyển đổi số; cải cách thủ tục hành hành chính….
- Văn nghệ: Thường xuyên đôn đốc các đội văn nghệ duy trì tập luyện để sẵn sàng phục vụ các lễ hội, hội nghị, các ngày lễ lớn năm 2023. Tham gia biểu diễn tại chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập huyện Sông Mã (7/3/1953 – 7/3/2023); Tham gia biểu diễn tại Lễ hội Xên bản của xã tại bản Mé Bon, bản Nà Nghịu với nhiều chương trình văn nghệ đặc sắc. Thực hiện quay phóng sự “Nà Nghịu trong phong trào xây dựng và phát triển văn hoá, văn nghệ năm 2023” có nhiều diễn viên từ đội văn nghệ bản Nà Pàn, Mé Bon, Bản Thón, Phòng Sài tham gia. Có 10 đội văn nghệ tham gia thi tìm kiếm tài năng múa xòe thái tại Lễ hội mừng cơm mới xã Nà Nghịu năm 2023.

- Thể thao: Thường xuyên đôn đốc các đội bóng chuyền, bóng đá, cầu lông, các Môn thể thao truyền thống của xã, của các bản tập luyện phù hợp với tình hình. Thành lập đoàn tham gia giải bơi truyền thống thiếu niên, nhi đồng năm 2023 gồm 14 vận động viên, đạt 2 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 4 huy chương đồng. Thành lập đoàn tham dự “Ngày hội thể thao truyền thống các dân tộc thiểu số huyện Sông Mã năm 2023” gồm 39 vận động viên tham gia. Đạt giải 3 toàn đoàn. Tổ chức thành công lễ hội Mừng cơm mới năm 2023, tổ chức vào ngày 27,28/10/2023. Triển khai xét các danh hiệu văn hóa năm 2023 tổng số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa 1.778 hộ, đạt 72,79%, đề nghị công nhận và khen thưởng các danh hiệu văn hoá 2023 là 156 hộ, đăng ký các danh hiệu văn hóa năm 2024 là 3.366 hộ.

3.3. Thực hiện các chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, đào tạo nghề cho lao động nông thôn và một số vấn đề xã hội khác
- Tiếp nhận, hoàn thiện và chuyển 97 hồ sơ trợ cấp xã hội. Trong đó 59 hồ sơ trẻ em thuộc HN, CN; 17 hồ sơ khuyết tật; 06 hồ sơ chăm sóc người KT đặc biệt nặng; 07 hố sơ người cao tuổi từ 80 trở lên; 02 hồ sơ NCT từ 75 đến dưới 80 thuộc HN, CN; 03 hồ sơ đơn thân nuôi con. 01 hồ sơ người già cô đơn không nơi nương tựa, 02 hồ sơ trẻ em mất nguồn nuôi dưỡng.

- Tiếp nhận, hoàn thiện và chuyển 12 hồ sơ mai tang phí cho đối tượng BTXH.

- Tiếp nhận, hoàn thiện và chuyển 09 hồ sơ mai tang phí cho đối tượng người có công với cách mạng.

- Thành lập các đoàn tổ chức thăm hỏi, tặng quà người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023). Tổng số tiền từ các nguồn quà 23.900.000 đồng, đã đến thăm và tặng quà cho các đối tượng và gia đình cố công đảm bảo đúng thời gian quy định.

- Triển khai rà soát hộ nghèo năm 2024. Kết quả sơ bộ hộ nghèo 444 hộ, chiếm 10,86%, giảm 9,82% so với cùng kỳ năm 2022; hộ cận nghèo 563 hộ, chiếm 13,84%.

3.4. Công tác quản lý người nghiện

- Số người nghiện hiện đang quản lý trên địa bàn: 39 người, trong đó: Số người nghiện bắt buộc 17 người, đang điều trị bằng Methadone 13 người, cai nghiện tự nguyện 02 người, ngoài cộng đồng 07 người.

- Số người nghiện quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú 53 người, trong đó: giáo dục tại xã 22 người, sau cai nghiện bắt buộc 29 người, sau cai nghiện tự nguyện 02 người.

3.5. Công tác dân tộc; tôn giáo
- Công tác dân tộc: Thực hiện tốt công tác bám nắm cơ sở, kịp thời phát hiện, tham mưu giải quyết có hiệu quả các vấn đề phát sinh tại cơ sở. Phối hợp với Phòng dân tộc huyện tổ chức thăm hỏi tặng quà cho 35 người có uy tín nhân dịp tết Nguyên đán Quý Mão, ốm đau 07 trường hợp. Tổng số tiền 19.600.000 đồng.

- Công tác tôn  giáo: Đối với đạo Tin lành Liên hữu cơ đốc tập trung tại bản Lọng Lằn có 07 hộ, 65 nhân khẩu, sinh hoạt tại Phiêng Cằm, Mai huyện Mai Sơn và tại gia đình sinh hoạt vào các ngày thứ 7, chủ nhật. Đối với đạo Công giáo tổng số hộ 22 hộ, nhân khẩu 97 cư trú tại 04 bản: Hua Pàn, Lọng Lằn, Quyết Tiến, Hưng Mai; dân tộc Mông 78 người; dân tộc Kinh 19 người. Đối với Tịnh Thất Diệu Pháp-Đạo Tràng Tịnh Độ: có 50 phật tự cư trú tập trung ở các bản Hưng Mai; bản Nà Nghịu; bản Nà Nghịu II và bản Quyết Tiến, sinh hoạt chủ yếu ngày rằm và ngày mùng 1 âm hàng tháng và 04 ngày lễ lớn, gồm Lễ cầu an (đầu tháng 1 âm lịch), Lễ Phật đản (từ ngày 08 đến 14 tháng 4 âm lịch), Lễ cầu siêu (từ đầu tháng 7 cho đến 15 âm lịch), Lễ cuối năm (trong tháng 12 âm lịch).
4. Về phát triển giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tăng cường tiềm lực khoa học công nghệ

4.1. Về giáo dục đào tạo

Tổng số: Có 05 đơn vị trường học, 130 lớp, 3.711 học sinh, 201 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Tròng đó: Trường Mầm non Ánh Dương có 38 lớp, 905 học sinh, 49 giáo viên; Trường Tiểu học Hương Nghịu có 15 lớp, 415 học sinh, 26 giáo viên; Trường Tiểu Nà Nghịu có 25 lớp, 738 học sinh, 38 giáo viên; Trường Tiểu học bản Mé có 31 lớp, 775 học sinh, 44 giáo viên; Trường trung học cơ sở Nà Nghịu có 21 lớp, 878 học sinh, 43 giáo viên.

Chỉ đạo các đơn vị trường bám sát các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp để hoàn thành nhiệm vụ năm học. Tích cực xây dựng và nâng cao chất lượng trường học đạt chuẩn quốc gia năm học 2023-2024. (tính đến thời điểm hiện tại, toàn huyện có 5/5 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I). Thực hiện các chế độ, chính sách đối với giáo viên, học sinh đảm bảo, kịp thời. Chỉ đạo các đơn vị trường học chuẩn bị các điều kiện và tổ chức Khai giảng năm học 2023 - 2024 đảm bảo theo đúng quy định. 

4.2. Khoa học - công nghệ
Ban hành kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ năm 2023. Phối hợp triển khai các mô hình chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Chỉ đạo tăng cường triển khai áp dụng, duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 tại các bộ phận chuyên môn UBND xã. Khuyến khích công tác ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ phục vụ đời sống và phát triển sản xuất. Tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh tập trung ứng dụng tem nhãn, mác truy xuất cho các sản phẩm, hàng hóa.

5. Về công tác quản lý và sử dụng tài nguyên; công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

- Công tác quản lý đất đai: Đã tiếp nhận và giải quyết 119 hồ sơ, trong đó: Chuyển nhượng quyền sử dụng đất: 60 hồ sơ; Tặng cho QSD đất: 07 hồ sơ; Thừa kế quyền sử dụng đất: 52 hồ sơ; Lập 24 hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, với tổng số tiền là 61.500.000 đ đã nộp về ngân sách.

- Công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, môi trường: Thường xuyên phối hợp với cơ quan chuyên môn của huyện kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn xã. Kịp thời báo cáo cấp trên xin ý kiến chỉ đạo trong tổ chức thực hiện liên quan đến khoáng sản. Đặc biệt về việc khai thác cát, sỏi lòng Sông Mã và việc san ủi vận chuyển đất trái phép.

6. Về nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của chính quyền các cấp; công tác cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí

6.1. Công tác cải cách hành chính
- Việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính được quan tâm thực hiện đảm bảo theo quy định. Trong năm 2023 tiếp nhận: 8.300 hồ sơ, trong đó: Số hồ sơ giải quyết sớm hạn 8.196 hồ sơ; số hồ sơ giải quyết đúng hạn 104 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết sớm hạn và đúng hạn đạt tỷ lệ 100%; Số hồ sơ quá hạn: 0 hồ sơ; đang giải quyết: 0 hồ sơ. Tổng số tiền phí, lệ phí và tiền phạt là 165.292.000 đồng (Một trăm sáu mươi năm triệu hai trăm chín mươi hai nghìn đồng chẵn) đã nộp vào ngân sách nhà nước. Trong đó: Phí, lệ phí : 67.792.000 đồng; Tiền phạt : 97.500.000 đồng.
6.2. Công tác tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền, chính sách cán bộ
- Tổ chức bộ máy: Tổng số cán bộ, công chức 33 đồng chí, trong đó: cán bộ 11 đồng chí, công chức 11 đồng chí, người hoạt động không chuyên trách 11 đồng chí.

- Triển khai mô hình chính quyền thân thiện: Ủy ban nhân dân xã đã tham mưu cho Đảng ủy xã ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Thông báo phân công các thành viên Ban chỉ đạo, dự trù kinh phí triển khai thực hiện gửi UBND huyên xem xét cấp kinh phí. Đầu tư trang thiết bị trong công tác hoạt động tiếp nhận và trả kết quả, chỉnh trang tầng 1 trụ sở xã với tổng kinh phí 130.000.000 đồng. Chuẩn bị tổ chức ra mắt mô hình chính quyền thân thiện.

- Chính sách cán bộ: Cho hưởng phụ cấp công tác lâu năm, thu hút ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn với 02 công chức, nâng bậc lương thường xuyên 02 công chức.
- Đào tạo, bồi dưỡng: Lập danh danh sách đăng ký 03 cán bộ, 01 công chức bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng, cử 01 cán bộ, 01 công chức tham gia đào tạo Trung cấp lý luận.

- Bổ nhiệm, Điều động, chuyển đổi vị trí công tác: Rà soát các chức danh công chức (Địa chính, Kế toán, Văn hóa xã hội, Tư pháp - Hộ tịch) gửi Ủy ban nhân dân huyện xem xét luân chuyển và chuyển đổi vị trí, năm 2024 không có công chức đến hạn phải chuyển đổi vị trí đảm nhiệm theo quy định. Năm 2023 tuyển chọn 01 chức danh người hoạt động không chuyên trách xã.

6.3. Công tác thi đua khen thưởng

Ủy ban nhân dân xã đã ban hành kế hoạch thi đua khen thưởng  năm 2023, ban hành quyết định phân khối thi đua đối với các bộ phận chuyên môn của xã và tập thể các bản trên địa bàn xã. Tổ chức biểu dương cán bộ, công chức có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tại buổi sinh hoạt chính trị dưới cờ hàng tháng. Năm 2023 đề nghị cấp trên khen thưởng 06 cá nhân, 03 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chuyên đề. Tổng kết năm 2022 đã biểu dương khen thưởng 06 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm. Công nhận 20 cá nhân lao động tiên tiến. 

6.4. Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết đơn của công dân và ý kiến, kiến nghị của cử tri
- Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: Trong năm 2023, UBND xã lồng ghép các Hội nghị, phiên họp của UBND xã thực hiện tuyên truyền về Luật PCTN, TC. Thực hiện tốt các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động xây dựng, trong quản lý sử dụng ngân sách, trong kê khai tài sản và thực hiện nghiêm quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý, sử dụng tài sản công
- Tiếp công dân giải quyết đơn thư; Trong năm 2023 đã tiếp được 09 lượt với 11 công dân đến kiến nghị, đề nghị, giải quyết đối với 09 vụ việc. Kết quả giải quyết: Đã giải quyết xong 08 vụ, trong đó: công dân đã xin rút đơn 01 vụ, đang tiếp tục xác minh giải quyết 01 vụ. 

- Kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri: Tổng số ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 5, thứ 6 HĐND xã khóa XXI giao cho UBND xã xem xét, trả lời là18 ý kiến. Kết quả đã báo cáo và trả lời 18/18 ý kiến. Năm 2023, đã tổ chức 02 cuộc đối thoại giữa Chủ tịch UBND xã với Nhân dân bản Sào Và, Huổi Lìu; qua tổng hợp có 08 ý kiến, kiến nghị của Nhân dân gửi đến đồng chí Chủ tịch UBND xã; kết quả: 08 ý kiến, kiến nghị đã được Chủ tịch UBND xã trả lời 08 ý kiến. Các ý kiến trả lời đã được nhân dân đồng thuận nhất trí.
6.5. Công tác Tư pháp
- Ban hành kế hoạch tự kiểm tra, rà soát, đề xuất xử lý văn bản QPPL năm 2023 thuộc thẩm quyền, Tiển khai thực hiện Đề án nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản QPPL.Thực hiện được 06 cuộc tuyên truyền, PBGDPL với 1.750 lượt người nghe. Thực hiện quản lý nhà nước trong lĩnh vực hộ tịch, Chỉ đạo công chức Tư pháp – Hộ tịch thực hiện tốt việc nghiên cứu văn bản chỉ đạo về công tác hộ tịch, thống kê tư pháp, trong công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, kiểm tra, rà soát, tổng hợp báo cáo tình hình đăng ký, quản lý hộ tịch. Kết quả đăng ký hộ tịch trong năm 2023 được 374 trường hợp. Công tác chứng thực được 13.957 bản. 
- Công tác hoà giải ở cơ sở trong năm có 17 vụ việc.

7. Về củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

7.1. Công tác quốc phòng - Quân sự địa phương
Chỉ đạo các lực lượng phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, tăng cường công tác sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình an ninh. Tổ chức thành công lễ giao nhận quân năm 2023 đảm bảo an toàn, tiết kiệm, đúng nghi lễ - Thực hiện bàn giao tân binh lên đường nhập ngũ năm 2023 là 13 công dân đảm bảo chỉ tiêu huyện giao.
- Tổ chức huấn luyện dân quân tự vệ năm 2023 cho đối tượng năm 02,04 đạt loại khá.

- Tổ chức khám sơ tuyển quân năm 2024 tại xã 137 công dân. Kết quả khám sơ tuyển Loại 1: 34 công dân; Loại 2: 35 công dân; Loại 3:  25 công dân; Loại 4: 11 công dân; Loại 5: 21 công dân; Loại 6: 11 công dân. Đăng ký công dân nam 17 tuổi năm 2024: 103 công dân.

- Tổng kinh phí chi cho hoạt động quốc phòng, an ninh năm 2022 là 156.000.000 đồng.

7.2. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội
- Tình hình TTATXH : Xảy ra 06 vụ việc, trong đó: Công an cấp trên điều tra, xử lý theo thẩm quyền 04 vụ việc và 02 vụ việc do Công an xã xử lý, trong đó: Trộm cắp tài sản: 02 vụ, đánh bạc: 01 vụ; chứa mại dâm: 01 vụ; vi phạm Trật tự công cộng: 01 vụ; cố ý gây thương tích: 01 vụ 
- Công tác Quản lý hành chính về trật tự xã hội: Tai nạn giao thông: 01 vụ = 01 người chết (Công an huyện xử lý).

8. Công tác đối ngoại

Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 251/KH-UBND ngày 24/8/2022 của UBND huyện Sông Mã về tổ chức các hoạt động đối ngoại năm 2023. Xây dựng báo cáo 6 tháng, năm về công tác đối ngoại gửi UBND huyện theo đúng quy định.

II. DỰ BÁO KHẢ NĂNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2023

	Stt
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	KH 2023
	Ước TH  năm 2023
	So sánh TH/KH

	I 
	THU NGÂN SÁCH 
	 
	
	
	

	1
	Thu Ngân sách trên địa bàn 
	Tr. đồng
	988,9
	1.800
	Vượt

	II
	NÔNG, LÂM, THUỶ SẢN, NÔNG THÔN MỚI
	 
	 
	
	

	2
	Lúa Chiêm Xuân
	Ha
	120,00
	120,62
	Vượt

	3
	Lúa Mùa
	Ha
	154,00
	154,20
	

	4
	Lúa nương
	Ha
	275,00
	275,20
	Vượt

	5
	Ngô
	Ha
	538,00
	540,10
	Vượt

	6
	Cây lấy củ có bột (Sắn, khoai sọ)
	Ha
	563,00
	563,00
	Đạt 

	7
	Cây Công nghiệp
	Ha
	15,00
	15,00
	Đạt

	8
	Rau các loại
	Ha
	74,00
	76,48
	Vượt

	9
	Cây ăn quả
	Ha
	1251,00
	1251,08
	Vượt

	10
	Trồng cỏ
	Ha
	37,00
	37,00
	Đạt

	11
	Trâu
	Con
	700,00
	750
	Vượt

	12
	Bò
	Con
	3600,00
	3650,00
	Vượt

	13
	Lợn
	Con
	16880,00
	17.043
	Vượt

	14
	Dê
	Con
	1770,00
	1980,00
	Vượt

	15
	Gia Cầm
	Con
	150000,00
	150.274
	

	16
	Đàn ong
	Đàn
	2000,00
	2.386
	Vượt

	17
	Thủy Sản
	Ha
	65,00
	65,00
	Đạt

	18
	Trồng cây phân tán
	Cây
	1.500,00
	15.00,00
	Đạt

	19
	Diện tích Rừng hiện còn 
	Ha
	3.063,24
	3063,24
	Đạt

	20
	Nông thôn mới
	Chỉ tiêu
	1,00
	1,00
	Đạt

	II
	VĂN HOÁ XÃ HỘI
	 
	 
	 
	

	21
	Giảm nghèo 
	%
	3,00
	9,82
	Vượt

	22
	Tỉ lệ người dân sử dụng internet
	%
	95,00
	95,00
	Đạt

	23
	Tỷ lệ tiêm chủng của trẻ em dưới 1 tuổi
	%
	95,00
	37,00
	Chưa đạt

	24
	 Tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa
	%
	62,05
	72,79
	Vượt

	25
	Tỷ lệ bản đạt tiêu chuẩn bản văn hóa
	%
	45,00
	45,71
	Vượt

	26
	Trường đạt chuẩn Quốc gia
	Trường
	5,00
	5,00
	Đạt

	27
	Tỷ lệ dân số tham gia Bảo hiểm y tế 
	%
	99,00
	99,00
	Đạt

	III
	CHỈ TIÊU MÔI TRƯỜNG 
	 
	 
	 
	

	28
	Tỷ lệ che phủ rừng
	%
	32,20
	32,20
	Đạt

	29
	Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh 
	%
	100,00
	100,00
	Đạt

	30
	Tỷ lệ chất thải rắn ở nông thôn được thu gom 
	%
	100,00
	100,00
	Đạt

	31
	cơ quan, doanh nghiệp, trường học; bản, đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh trật tự
	%
	100,00
	100,00
	Đạt


III. MỘT SỐ HẠN CHẾ, KHÓ KHĂN VÀ NGUYÊN NHÂN
1. Hạn chế, khó khăn

- Việc chỉ đạo khắc phục hậu quả sau khi xử lý vi phạm về lĩnh vực đất đai có vụ việc chưa dứt điểm.

- Số bản, số hộ gia đình đăng ký danh hiệu văn hóa năm 2023 chưa đạt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

(3) Chỉ đạo kiểm tra việc chấp hành quy hoạch đô thị, xây dựng còn chưa thường xuyên.

2. Nguyên nhân

- Việc chỉ đạo khôi phục hiện trạng ban đầu đối với hành vi huỷ hoại đất chưa quyết liệt.

- Việc đôn đốc triển khai các nội dung đăng ký bản văn hoá, gia đình văn hoá tại các bản chưa quyết liệt.

- Việc kiểm soát các nhiệm vụ được giao theo lĩnh phân công cho cán bộ, công chức xã chưa chặt chẽ.

Phần thứ hai

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2024
I. DỰ BÁO BỐI CẢNH TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2024

Năm 2024, là năm thứ 4 thực hiện Kế hoạch 5 năm 2021-2025, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIII. Dự báo bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường với những khó khăn, thách thức và thuận lợi đan xen. Tuy nhiên, năm 2024 vẫn là năm tiếp tục có nhiều khó khăn, nhu cầu đầu tư cho phát triển, nhất là kết cấu hạ tầng, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng an ninh, phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu rất lớn, trong khi nguồn lực của huyện còn hạn hẹp; đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn; thời tiết cực đoan, hạn hán, lũ lụt trở nên trầm trọng hơn; thiên tai, dịch bệnh có thể còn có những diễn biến phức tạp,… làm ảnh hưởng đến đời sống sản xuất của nhân dân và phát triển kinh tế của xã. Năm 20024, Ủy ban nhân dân xã trọng tâm đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ, trong đó dự kiến phối hợp khởi công mới các dự án năm 2024; ứng dụng khoa học - công nghệ trên các lĩnh vực; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp và kinh tế tư nhân phát tiển sẽ tiếp tục thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, là động lực thực hiện các mục tiêu chung về phát triển kinh tế - xã hội.
II. MỤC TIÊU VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH NĂM 2024

1. Mục tiêu tổng quát

Tiếp tục khai thác hợp lý có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của xã. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm để từng bước hoàn thành hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, gắn với tập trung xây dựng nông thôn mới. Tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, kỹ thuật hiện đại vào sản xuất để thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Cải thiện đời sống nhân dân đi đôi với giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội. Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội. 

2. Dự kiến các chỉ tiêu chủ yếu năm 2024

2.1. Các chỉ tiêu kinh tế

- Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn xã đạt 1.247.000.000 đồng.

- Lúa chiêm xuân 118,0 ha.

- Lúa mùa 155,0 ha.

- Lúa nương 243,0 ha.

- Ngô 570,0 ha.

- Sắn và cây lấy củ có bột khác 546,0ha, trong đó Sắn 543,0 ha; cây lấy củ có bột khác 3,0 ha.

- Cây công nghiệp ngắn ngày 14,2 ha.

- Rau các loại 73,0 ha.

- Diện tích cây ăn quả đạt 1.251,0 ha.

- Trồng cỏ chăn nuôi 37,0 ha.

- Phát triển đại gia súc (Trâu, bò, dê) đạt 6.113 con. 

- Phát triển gia súc, gia cầm (lợn, gà) 168.900 con.

- Thủy sản 64,5 ha.

- Đàn ong 2.005 đàn.

- Trồng cây phân tán 1.500 cây.

- Duy trì 14 tiêu chí nông thôn mới đã đạt, phấn đấu đạt thêm từ 1 đến 2 tiêu chí trở lên.

2.2. Các chỉ tiêu xã hội

- Giữ vững 05 đơn vị trường đạt chuẩn quốc gia, 01 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ II giai đoạn 2023 - 2026 (Trường tiểu học Hương Ngịu).

- Tỷ lệ trẻ em dưới 01 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vacxin đạt 95% trở lên.

 - Tỷ lệ hộ nghèo phấn đấu giảm 3% so với năm 2023.

- Tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa 72% trở lên %.

- Tỷ lệ dân số tham gia Bảo hiểm y tế 99%; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm xã hội 9,9%. 

- Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng Internet 95% trở lên. 

- 100% cơ quan, doanh nghiệp, trường học; 100% bản, đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh trật tự". 

2.3. Các chỉ tiêu môi trường

- Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh 100%; tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sạch 53,02%; 

-  Tỷ lệ chất thải rắn ở nông thôn được thu gom 100%.

- Tỷ lệ độ che phủ rừng ổn định 32,20%.
III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2024
1. Tiếp tục triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách phù hợp với yêu cầu phát triển; tập trung tháo gỡ khó khăn, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

1.1. Tiếp tục triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các Chương trình hành động của Đảng bộ, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIII.

1.2. Tập trung tháo gỡ khó khăn, cải cách thủ tục hành chính. Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tăng cường đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, kinh tế tập thể. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật đối với các cấp chính quyền và người dân, doanh nghiệp, giảm thiểu rủi ro pháp lý và chi phí tuân thủ pháp luật đối với xã hội, tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật của người dân và doanh nghiệp.

1.3. Tiếp tục công khai, minh bạch quy trình, thủ tục hành chính đơn giản, dễ hiểu, dễ tra cứu, cập nhật thường xuyên đầy đủ thông tin đối với các quy trình thủ tục hành chính, các quy hoạch về sử dụng đất, quy hoạch ngành, quy hoạch chung xây dựng; các thông tin về ngân sách.
1.4. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chú trọng rà soát, cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính không còn phù hợp, bảo đảm thực chất, hiệu quả để giảm thời gian thực hiện thủ tục và chi phí cho doanh nghiệp, người dân; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước; thực hiện có hiệu quả mô hình chính quyền thân thiện.

2. Về sản xuất nông, lâm nghiệp và phát triển nông thôn

Tập trung chỉ đạo triển khai các nội dung trọng tâm như sau:

- Chi đạo, đôn đốc, hướng dẫn 35 bản trên địa bàn xã thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; kế hoạch đầu tư công năm 2024.

- Sản xuất lương thực, thực phẩm theo quan điểm sản xuất hàng hóa. Phát triển nhân rộng các mô hình sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản mang lại hiệu quả kinh tế cao. Chuyển đổi diện tích trồng cây lương thực trên đất dốc kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả và các cây trồng khác có hiệu quả kinh tế cao. Đến năm 2024, diện tích cây ăn quả duy trì đạt 1.251,0 ha. 

- Đẩy mạnh thâm canh, tăng vụ, ứng dụng khoa học kỹ thuật, quy trình canh tác tiên tiến và các giống mới cho năng suất, chất lượng cao, có khả năng chống chịu sâu bệnh vào sản xuất. Quản lý chất lượng vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp, tuyên truyền hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn gắn với bảo vệ môi trường, xúc tiến tiêu thụ nông sản. 

- Phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá, tăng dần tỷ trọng chăn nuôi trong sản xuất nông nghiệp. Chủ động xây dựng các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Năm 2024 phát triển đại gia súc đạt 6.133 con; 168.900 con gia cầm các loại.

- Tăng cường công tác bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh và trồng rừng, chú trọng phát triển lâm sản ngoài gỗ nâng độ che phủ của rừng lên 32,20%. 

- Khai thác bền vững, hiệu quả diện tích nuôi trồng thủy sản. Năm 2024 tiếp tục duy trì 64,5 ha ao hồ nuôi trồng thuỷ sản.

3. Phát triển công nghiệp – TTCN

Duy trì các cơ sở công nghiệp hiện có. Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp chế biến trên địa bàn xã. 

 4. Phát triển thương mại, dịch vụ

- Tập trung quản lý và nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ chủ yếu như: thương mại, vận tải và dịch vụ khác.

- Tăng cường công tác phối hợp kiểm soát, quản lý giá cả thị trường, giám sát việc đăng ký, kê khai, niêm yết giá theo quy định; phối hợp xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu hàng giả, kém chất lượng.

Kết nối đưa các HTX sản xuất cây ăn quả tham gia các hội chợ, lễ hội về cây ăn quả do huyện tổ chức, đưa sản phẩm vào các siêu thị, trung tâm thương mại, phục vụ xuất khẩu.

5. Tài chính- Ngân hàng

5.1. Tài chính - ngân sách:

Thu ngân sách: Tăng cường các biện pháp quản lý thu, chống thất thu, chống gian lận thương mại, trốn thuế; quản lý và khai thác tốt các nguồn thu. Phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn đạt 1.247.000.000 đồng.

 Chi ngân sách: Đảm bảo đúng Luật, tập trung bố trí ngân sách để phục vụ tốt nhu cầu tăng trưởng kinh tế. Đảm bảo nguồn thực hiện cải cách tiền lương; thực hiện triệt để tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng vốn ngân sách.

 5.2. Tín dung: Duy trì và quản lý tốt dư nợ tín dụng với tổng dư nợ 263.759.514.394 đồng.

6. Đầu tư phát triển

- Tăng cường huy động các nguồn lực đầu tư. Chi đầu tư phát triển từ nguồn vốn nhà nước thực hiện đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật xây dựng, Luật đấu thầu, đảm bảo đúng mục tiêu, nhiệm vụ, cơ cấu giao, tập trung, trọng tâm, trọng điểm, đúng thời gian hoàn thành dự án theo quy định. Đẩy nhanh giải ngân thanh toán các nguồn vốn, hạn chế tối đa việc chuyển nguồn và không để vốn hết hạn giải ngân thanh toán. 

7. Đổi mới, phát triển doanh nghiệp và kinh tế tập thể 

Khuyến khích thành lập các doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động ngành nông lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. 

8. Tài nguyên - Môi trường

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Luật khoáng sản, Luật Tài nguyên nước, Luật Đất đai. Quản lý, khai thác nguồn tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường và cân bằng hệ sinh thái. Tập trung bảo vệ, phát triển rừng phòng hộ đầu nguồn, từng bước khôi phục tài nguyên rừng. Quản lý các dự án khai thác khoáng sản theo đúng quy hoạch và quyết định được phê duyệt. 

- Tổ chức khai thác quỹ đất để tạo nguồn thu từ đất trên địa bàn xã. 

9. Các lĩnh vực Văn hóa xã hội

9.1. Về giáo dục - đào tạo: Tiếp tục nâng cao chất lượng Giáo dục & Đào tạo một cách toàn diện ở tất cả các cấp học, bậc học. Duy trì kết quả công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục THCS. Giữ vững 05 trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ I.

9.2. Về văn hoá - Thể thao: Tiếp tục đẩy mạnh phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao trong toàn xã. Thực hiện tốt phong trào " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" và cuộc vận động " toàn dân rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại ". Tổ chức tốt các giải thi đấu thể thao theo kế hoạch và tham gia các giải do huyện tổ chức. Duy trì các đội văn nghệ trong toàn xã hoạt động có hiệu quả. Phấn đấu năm 2024 có 72% số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá. 

9.3. Công tác dân số, y tế và chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân:

- Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân. Phấn đấu đạt trên Tăng cường thực hiện các chương trình y tế quốc gia, chủ động phòng chống dịch bệnh, giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm, bệnh mãn tính; tăng cường các biện pháp kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Thực hiện tốt chính sách dân số, KHHGĐ, phấn đấu đạt chỉ tiêu giảm sinh và ngăn ngừa mất cân bằng giới tính. Nâng cao chất lượng, tuyên truyền và cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực dân số gắn với cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và KHHGĐ, nhất là với đối tượng vị thành niên, thanh niên và người dân ở vùng nông thôn, các bản vùng sâu, vùng xa. 

9.4. Về công tác an sinh xã hội, giải quyết việc làm, giảm nghèo và giải quyết các vấn đề xã hội

- Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, công tác chăm sóc đời sống người có công với cách mạng và các đối tượng xã hội khác, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có tinh thần vượt khó.

- Đẩy mạnh công tác giảm nghèo, không ngừng cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Thực hiện nhiều biện pháp chính sách để hỗ trợ mọi người dân phát triển sản xuất để thoát nghèo, phấn đấu hoàn thiện chỉ tiêu giao xóa nhà tạm trong năm. 

10. Quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên; tăng cường bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn huyện, đảm bảo quỹ đất cho đầu tư phát triển. Tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trong công tác giao đất, bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn.

11. Xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức đi đôi với xác định vị trí việc làm. Triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực một cách hiệu quả và không hình thức, trước hết là trong hệ thống hành chính nhà nước.
2. Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội  

-Thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng. Duy trì thực hiện tốt công tác huấn luyện, diễn tập, luyện tập, xây dựng lực lượng, tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu. 
- Làm tốt công tác tuyển quân và tổ chức Lễ giao nhận quân và ra quân huấn luyện năm 2024 theo kế hoạch của cấp trên. 
- Bảo đảm tốt lượng dự trữ, phương tiện sẵn sàng chiến đấu cho các nhiệm vụ. Chỉ đạo Ban chỉ huy quân sự xã thực hiện tốt hệ thống sổ sách quản lý vũ khí, đạn theo hướng dẫn, bảo đảm an toàn trong huấn luyện, luyện tập, diễn tập. Bảo đảm đầy đủ quân trang cho các đối tượng.
- Tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch rà soát, tố giác, phát giác người nghiện ma túy, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy và các tội phạm khác đến tất cả các cơ quan, đơn vị, 35 bản. Tấn công truy quét các đường dây mua bán, vận chuyển các chất ma tuý, các điểm bán lẻ các chất ma tuý. Thực hiện tốt công tác phòng, chống tái trồng cây có chứa chất ma tuý. Quản lý tốt công tác cai nghiện và sau cai. 
13. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại 
Tiếp tục tăng cường công tác quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác đối ngoại.

Trên đây là Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 của xã Nà Nghịu./.
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